
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀNG GÒN 
_____________________________ 

 

Số: 95/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

 

Hàng Gòn, ngày 20 tháng 6 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy ch  hoạ   ộn  c   Bộ phận T  p nhận    Trả     q ả  

 heo c  ch   ộ  c     ộ  c   l  n  h n     H n  G n  
__________________ 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀNG GÒN 

 

Căn cứ  Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 cảu Thủ tướng Chính 

phủ vè việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ề  1                    Q              Q                             

                                                                                

Gòn. 

Đ ề  2  Q               ó   ệ   ự   ể  ừ       ý                 Q          

số 125/QĐ-U ND      18/9/2019     C        U ND         Gò . 

Đ ề  3. Các thành viên UBND xã Hàng Gò    á   á  b         ứ    á      

b        ệ      b                                      U ND         Gò      á   ổ 

  ứ    á   â   ó                  á      ệ                         ./. 
 

 Nơi nhận: 
- N ư   ề  3; 

- U ND         ố L    K á  ; 

-   . Đ     y xã; 

-   .  ĐND   ; 

- Lư : V   VP.  

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Bá H y 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀNG  GÒN 
_________________________ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

 

Hàng Gòn, ngày  20  tháng  6  năm 2023 

 

        QUY CHẾ 

Thực h ện c  ch   ộ  c     ộ  c   l  n  h n   ạ  UBND    H n  G n 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  95 /QĐ-UBND ngày 20 /6/2023 

của UBND xã Hàng Gòn) 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Đ ề  1                                        ự        U ND         Gò  

  ự    ệ     ệ         ề       ư                                        ể     s  

                                                                   á  sá    á     á 

  ệ                                     ổ   ứ    á   â .  

Đ ề  2   

1. Q            ư    â   ự           s    ứ           ệ         ề      

    U ND         Gò .    á   á  b         ứ                     ệ             

 á                     á         ự    ệ                                          

                                             Gò .  

2. V ệ                           s                                          

 ư     ự    ệ               s                                          ề       

                                        b     â   â          số                    

              ề                                             á           ư    ổ 

  ứ        ệ   ố                                .  

Chư n  II 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN 

TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

Đ ề  3      s               b                                               

Gòn.  

1.                                      ư               s  U ND         

Gò ;       ỉ   ố     56          Gò           Gò           ố L    K á     ỉ   

Đ    N  .  

2.             b                                         :  ố          ự       

                                 ; b                   ệ    ;      ự                   
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         ư               ừ         ư    ứ        ừ         ự    á      ; bố        

              b    ể                    ứ            ổ   ứ    á   â       ứ        

                              ứ                                                   công 

  ự       .  

Đ ề  4                                           Gò   ó   ữ      ệ      

   ề      s    â :  

1. N  ệ      

   C                          b      ư      ệ    ệ          b        b   

     M                       ư     ự    ệ                                       

  ư   ;  á                               ư                                 á  

      ề   ể  s á                        N         số 61/2018/NĐ-CP;          ữ   

  ư               ó                                       ư             b    

  ư      ệ    ệ    ;  

b   ư          ự    ệ                    ;              s               

     ;                     ể     s                               ;                  

                        ;             á  sá    á     á   ệ                            

                                   ổ   ứ    á   â ;           ệ           ó           

    ;  

   P ố           á                             ể                              

           ổ   ứ    á   â   ố        ư                                              

                      á                      ư                   ề       á  b   

       ứ                                                    ;         ổ   ứ    á   â  

s                      ự         ứ     3   ứ     4;  

   P ố           á           ó         ề      á            á   ó           

 ổ   ứ            b    ư     â                                ệ          á  b   

       ứ   ư           ệ      ư                                                 

                                                      ;  

                  ý      bá   á           ó         ề      ý      á         

                  ố  á       ổ   ứ    á   â   ố       á  b          ứ            ó 

        ề                  ệ   ư                         ể     s                    

                                     ;     ể  ý                              ó      

   ề   ề  á       á                ố  á       ổ   ứ    á   â ; 

    ố                 b                                                  á  

ứ                 ệ     ứ                ệ                                       

     ư                á                            ề   á   ý          á        ệ      

          s                     ệ      á                      á       ổ   ứ    á   â  

 ó               ứ    á          ư        ó         ề         ệ ;  

     ự    ệ   á     ệ       á   ư                            á      .  

 



4 

 

2. Q  ề       

   Đề       á           ó         ề                      ó                

                     ệ                    á                                          ;  

b   ừ   ố             á     s    ư               ;                ố   á     

                               ệ                                                    

    ư        ó         ề         ệ ;          á           ó         ề            

 ề   ệ                                                          ổ   ứ    á   â ;     

 ố   á   á  b          ứ                                                   ý      

                  s             á                  ;  

                  ố              á     á  á  b          ứ        á         

                                  ề   ệ                            ệ    á           

      á        ề                              ó       s                      ;  

   Đề        ệ   ổ                  â             ư               ự    ệ  

                               ệ       ổ   ứ    á   â ;  ổ   ứ         ố       ổ 

  ứ                       ề   ề   ệ    ự    ệ                                     

                                   ;  

   Q     ý   ề           ó         ề   â          s                         

   ệ              P     ề  ứ             á   ệ   ố                       ệ    ; 

         b                                 á              á   s        á   ệ   ố   

này;  

     ự    ệ   á     ề        á   ư                            á      .  

Đ ề  5  Cá  b   C      ứ        ệ                                         :  

1            : Đ                    ề                               á       

 ề        ứ ; Cá  b          ứ        ệ                                             

 ư   bổ    ệ                              ư     ư           ;       ự   ư   

  â           ư    á     á                ố     ệ    ;  ó                 ứ   ố   

            á      ệ                        ệ      ư       ;  ó  á           á     

            ư         sự   ò                 â     ệ          ự                    

 ó       s .  

2    á      ệ :  

-   ự    ệ                      á                 á        ó          ;  

-       ề    ệ                 ổ   ứ    á   â    ự    ệ                    ;  

-  ư         ổ   ứ    á   â    ự    ệ                                      

       á ;   ư                     s    ổ   bổ s       s    ỉ  ư           s    ổ   

bổ s           ; 

-                                ể     s              ệ                     

                ổ   ứ    á   â               ;             s                   

P     ề        ý           số    s                          ổ   ứ    á   â ;  
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- C              ư    ề      sá                   ệ                          

     ;            á    ệ                            ư    ó         ề   ể s    ổ   bổ 

s           ổ           b   b   b   á            ề                      á    á        

                                                 ự               ư   ;  

- M                                           ứ          á         ự      

   ệ    ;  

3  Q  ề       

- Đư             ề                ệ              ệ                   ó  

ứ                      ổ   ứ    á   â ;  

- Đư             á    ó       ý                       ý      ư            ữ  

            á        ự    á           ư     ư                             á      ;  

- N                     b    ư                     sá     á        ó      

UBND xã.  

Chư n  III 

PHẠM VI TIẾP NHẬN VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Đ ề  6  P                                                                     

      .  

V ệ                           s                                          

 ư     ự    ệ               s                                          ề       

                                        b     â   â          số                    

              ề                                             á           ư    ổ 

  ứ        ệ   ố            .  

Đ ề  7   ư                       b     s    ự    ệ                      

1. Cá  b          ứ                                           ư         á   ổ 

  ứ    á   â        ự    ệ                    .  

   Cá     s               ổ   ứ    á   â                                       

chính;  

b) Quy t                                            ;  

   Mứ      á     ứ                  ệ           á                       á  

      ó ;  

   C         á                   ệ                  ệ    ự    ệ               

           ổ   ứ    á   â                          á      . N         ư        

     b              á                ể          b              á             ó 

  ệ   ự                   bố                                 ó         ề       

             s   ữ   ệ    ố       ề                                                    

                  .  
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2. V ệ   ư         ổ   ứ    á   â   ó   ể   ự    ệ             á   á     ứ  

sau:  

    ư          ự                                              ;  

b   ư             ệ   ố    ổ            số   ệ             á  b         

             bố          ;  

   Q    á  b     s    ề            b     á   á     ứ    á . N         ư    

     ư    ư                                         .  

3.   ư             M         ệ           s                                

 ò        s           M         ệ   ư        bố                                  

  ệ    ư                                 b ể       ư                     ó      

   ề        ư                s                      ư              ệ   ổ   ứ    á 

  â  bổ s                           á .  

Đ ề  8  Cá     ứ   ổ   ứ    á   â         s                                   

hành chính.  

 ổ   ứ    á   â   ó   ể        s                                              

thô        á   á     ứ                        b              á                 ề 

                  :  

1.   ự                                              ;  

2.                   bư                                ề                

      á      ;  

Đ ề  9               s                     

1. Đố         s   ư              á     ứ   ư                             

                                            bư                   á  b          ứ  

             s                                                          ể           

       á                 s ;       s         ư    ữ    s    ệ                      s  

 ữ   ệ       ệ   ố                       ệ           .  

     ư           s    ư            ư         á                  á  b        

  ứ               s        ư              ệ   ổ   ứ    á   â  bổ s             ệ  

   s                           ý             P             bổ s             ệ     

s ;  

b    ư         ừ   ố          s    á  b          ứ               s           

    ý             P      ừ   ố                s                    ;  

     ư           s                 á                  á  b          ứ       

        s               b                      s                         .  

2. M      s                     s        ư             s   ư              

số    s   ư                   b            s                    .  ổ   ứ    á   â  
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s       M  số    s   ể      ứ                                                    

    .  

3.   ư                            ó                                           

    s                                     s                    á        ề    ệ       

       á  b          ứ                                 b            s         

                    ư                                                    ệ   ố   

                    ệ    ;   ư          ư          s                ó            

        s                          á  b          ứ                 ư          s .  

4.   ư         á  b          ứ                                           ư   

         ó         ề    â              ề                   ự    ệ                

    Đ ề  11     Q                                                          ệ   ố   

t                   ệ    .  

Đ ề  10  C   ể     s               ó         ề                  s       

             s                                     á  b          ứ          ứ       

         ể     s               ó         ề               ư s  :  

1. C   ể   ữ   ệ     s    ệ      ư               ự             ổ   ứ    á 

  â               ó         ề   ể           .  

2. C   ể          s              ự                        ệ           ể  

                       ệ             ố        ư                  s   15          

ngày.  

3.   ư                     s                ề                          ó 

        ề    á    á  b          ứ          ứ                ể     s             

s    ệ                                                          ó         ề   ó 

                 ệ                          ệ             ố        ư             

     s   15                ể     ý              . V ệ      ể     s              

 ó         ề              ư     ự    ệ                    bư                      

 á                      á  b              ệ     ệ                  s        ệ .  

Đ ề  11  G                              

1. S               s                        ư    ứ                ó      

   ề    â        á  b          ứ      ý                       s                ệ  

                                     .  

2.   ư                                                          á          

s       ý                    ổ   ứ    ó                á  b          ứ   ư           

 ý    s                        ó         ề            ;                         ệ 

  ố                       ệ    ;                                          .  

3.   ư         ó                          á          s .  
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   Cá  b          ứ   ư            ý    s             á                   ó 

        ề                                        ệ   ố                       ệ  

  ;  

b  Q á                  á             ư                s    ư                

   s   ữ   ệ       ệ   ố                       ệ         ư                        . 

  ư             ó      ổ   ứ    á   â   ể            á          s               

                ề                  ể                         á              s   ữ 

  ệ       ệ   ố                       ệ    .  

4. Đố         s                            ư       ề    ệ                 

      ó         ề                                           s                 bá  

b        b              ý                  bổ s             P             bổ 

s             ệ     s   ể          ổ   ứ    á   â                                 

              .                 bá             s          á 03            ệ   ể  ừ 

                  s     ừ   ư          á                     ó               ể  ề 

         .                      ư             ừ     s                  s .  

5.   ư           s           ý           á                   ó          .  

   C                                     s                                    

               ư         ư     â                  ề            bá    ệ          

    b     ố          ý      á          ó                   ó          ể          

    ý                    ý     . Q á           ý           á                   ó      

           ư              ư                   ề                                 ý 

           ệ   ố                       ệ    ;  

b  C                ư       ý       ó   á      ệ           á            ư   

l   ý                        ý                                             ý          

 ệ   ố                       ệ          P       ể  s á    á                     s . 

  ư          á              ý                          ư       ý        ư   ó     

b                 b     ệ                                               bá        ư   

 ứ                                                  ể     s   ề   ệ            ể 

  ố          ý.  

6.   ư           s    ự    ệ                              ữ   á           ó 

        ề          .  

     ư         ổ   ứ    á   â         s                                     

        á         ứ  ự  á           ó         ề                  ể     s           

         ó         ề                    . C                ó   á      ệ      ý  

    ể     s                                      ề        ó               ó      

   ề                    ó P         ể      ý                             ệ        

                    ừ          ;                        ý                ể      ý 

     ệ   ố                       ệ    . Cá           ó         ề                

s       ể                s               ó         ề                   ứ  ự    

     M        á      ;          ó         ề    ố                           
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    ể                s                        ó         ề         ;             

        ể                                                    M        ể             

        ổ   ứ    á   â ;                                 ý    s                  ệ 

  ố                       ệ    ;  

b    ư         ổ   ứ    á   â         s    ệ              M           ể  

   s    ệ                 á                                      ó                    

       á      ệ                   ệ                             ừ                    

          . C                              s               ự    ệ      ý           

   ề                                          s                               á  

bư                                M        ể                  ổ   ứ    á   â ;     

                            ý    s                  ệ   ố                       ệ  

  .  

7.   ư           s    ự    ệ                              ữ   á           ó 

        ề                           .  

           M           ể     s                    ó         ề          ; 

    ể             ề    s                           ệ   ố                       ệ  

               M                    ó         ề            ể   á  sá       ể   ữ 

  ệ     s    ệ                  ó         ề      ý              ;  

b  C        ó         ề               ý    s               ;     ể          

                       M                        s       ổ   ứ    á   â   ể         

         G                 s                    .  

8. Cá     s                á  K     1    2 Đ ề      s                       

     ề    ệ                                                               s           

bá  b        b           ý                        s           P      ừ   ố       

         s   ể          ổ   ứ    á   â                                             

  ư   .       bá   ư            M                    ệ   ố                     

  ệ    .                bá                                    s               .  

9. Đố         s    á                                          01        ư   

                               ó         ề                s             bá  b    

    b                                                      b            ổ   ứ    á 

  â          ó         ý      á                 ề                                   

P      ề                                  . V ệ                            ư     ự  

  ệ          á        . C    ứ P      ề                                            

                              ề    ỉ                                 ý       ệ   ố   

                    ệ                          bá       ổ   ứ    á   â        ư 

  ệ                  ệ                          ư        ó         ề           

      ó .  
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Đ ề  12         s                                          

1. K                                                  ổ   ứ    á   â       b   

                                     ó         ề           ổ   ứ    á   â  s   

                                      .  

2.   ư           s   ó b              b    ố                ể s          ố  

        á             á    ự               ó         ề           ể      b         

     b    ố   ó      ổ   ứ    á   â ;        ể                          á       

chuyên ngành.  

3.  ổ   ứ    á   â                                                             

      ể                              s                    .  

4. K              ệ                                              ư            

        . V ệ                                              ư                          

 ư                                             bá       ổ   ứ    á   â  b      ư   

                ư   ệ        ệ                              ư        ó         ề  

cho phép.  

5. K                                          ổ   ứ    á   â   ư    ư    ữ     

 ệ   ố                       ệ                  ó         ề   ể           ệ  s  

           ứ              ữ   ệ                      á      .  

Đ ề  13    á      ệ       á            ổ   ứ    á   â   ó                 

  ệ                s           b  s    b       b                b   ư               

                .  

1.   ư               s   só                                                   

           ề  á  b          ứ          ứ            ó         ề       á  b        

  ứ          ứ            ó         ề       s    ổ   bổ s     b   b                 

           s   só                                         s    ổ   bổ s     b   b   

                        .  

2.   ư           s  b       b                b   ư              á            

                                       ổ   ứ    á   â   ó            ó   á      ệ  

  ố           ổ   ứ    á   â   ó    s           b       b                b   ư         

          ổ   ứ   ó         ề   ể                  ;  á                 ổ   ứ    á 

  â                         ư         s   ể       á      ệ                        á  

s            ệ                 s             á    á      ệ    á   ó                  

     ổ   ứ    á   â   ề sự  ố    .   ư                            ư         s       

                           á                                ứ                    

       ổ   ứ    á   â   ó                 s  b      ý                     á      .  

3.    s                                                        bư             

    b       b            b   ư       ư       ý                 á        ó          .  
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Đ ề  14  P ư      ứ            ệ      

1.  ổ   ứ    á   â   ó   á      ệ            ệ                             

          ư                  ó        á    ư      ứ  s    â :  

     ự                    ể                      ệ                  ó      

   ề ;  

b    ự                    ể          K                   ệ       ứ        

   bư                  ể     ể               ó         ề          ư          ự  

  ệ                                 bư                .  

     ự                    ứ               á        ệ          ệ   ố         

    M         ệ           .  

2.  ổ   ứ    á   â   ó   ể  ự         ệ            ệ                        

           b      ư      ứ    á                      á            ư           

 ó         ề            .  

3.         ư                    ự             ứ    ừ       ề       ể        

  ề        ệ                                        b                  ệ                

                         ó   ư                   s                 ư    ó      

   ề                               .  

Chư n  IV 

ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Đ ề  15  N           á     á.  

1. K á                 ự          á                  b                     

b     b                 á               ệ   á     á         bố          á     á.  

2. L   sự      ò        ổ   ứ    á   â   ề       ư                              

                             ệ        ự    ệ     ệ           ư       ể  á     á.  

3.                    ề  ổ   ứ    á   â                           á       sá  

    ý       á     á.  

Đ ề  16          ề   á     á.  

1. C        ó         ề            á     á       ư                       

                         ề                                              ự       .  

2.  ổ   ứ    á   â                   ự    ệ                      á     á      

 ư                                            .  

3. C          ư    ó         ề                                 ự  á     á 

  ệ    ự    ệ                  .  

Đ ề  17  P ư      ứ                      á     á.  

1. Cá                     á     á   ệ                                 ư       

n               á    ư      ứ :  
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   P      á     á   ư                    ;  

b        b   á     á   ệ                                            ;  

   C ứ        á     á   ự             ệ   ố                       ệ    .  

    ệ   ố           iám sát;  

               ổ   ứ    á   â                ư  ó  ý       á                  

  ệ    ;  

   Đ ề                            ư                     ;  

   Cá         ứ        á    á .  

Đ ề  18  Đá     á     b   ề   ệ                            ính  

1. V ệ   á     á     b   ố        ệ                                 ư     ự  

  ệ  b          ề                                                        á     á 

               á             á                      ư     ự    ệ .  

2. Tiêu      á     á     b  b      :  

   Q á         â      ể     s               ;  

b  C     ư                    ừ   b             á          ;  

       ệ    s                                               ổ   số    s       

                  .  

Đ ề  19  Đá     á      ổ   ứ    á   â   ề                                

1. V ệ                                     á           ó         ề   ư   

 á     á           ý       á     á      á   ổ   ứ    á   â        á           s   

 â :  

                                         ý    s                     s          

                                             ;  

b  Số  ư                      ổ   ứ             ệ  ể         ệ     s          

hành chính;  

   Số                ệ                        ể         ệ     s               

chính;  

               á                                                      ư   

          s              ;  

     á     ứ           á  b          ứ          ứ   ư                      

s                       ành chính;  

   Sự               á                                                        

      ự    ệ                    ;  á            á  s                         á       

      ự    ệ   á                    ;  
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                      ư    ý                              ó         ề    á  

b          ứ          ứ   ố       á  ý           á                           ố  á  

     ổ   ứ    á   â ;  

                    ư                            ự                     ó 

        ề ;  

i  Cá             á        á     á      ổ   ứ    á   â .  

Đ ề  20  X   ý          á     á.  

1. K        á     á  ứ          ò        ổ   ứ    á   â   ố        ệ       

                                      ó         ề   ư                            

                       ệ                  ó         ề                          

chính.  

2. K        á     á                ữ               ể          ứ          

         ệ                                                                 ;  á  

       á      ệ       á   â     ư    ứ                                             

                  ; ư                 ệ   ề b    bổ    ệ                       b   

 ư                      ư         ý          á  b          ứ          ứ     ư   

        .  

Chư n  V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đ ề  21   

1. C        U ND     ó   á      ệ              ỉ          ố       ổ   ứ  

  ự    ệ  Q          .  

2. C      ứ  V     ò   -   ố     : C          ố           á  b         

       ể  ó            ư              ố               ể        ệ    ự    ệ  Q       

   ;              ý  á   ư          á  s            á         ự    ệ .  

3. C      ứ            - K    á :        á      ệ   ư                        

   s        á                 b                                                  

                        .  

4. C      ứ  V    ó  – X     : C          ố           á  b                ể 

 ó              ể         ệ  ứ                ệ                   ệ    ự    ệ       

             ệ                                               ệ      ;              

       ư          Cổ               ệ      ề                   .  

5. Đ       ề            ó   á      ệ    ổ b               ề    ệ   ổ   ứ  

  ự    ệ               Q                Cổ               ệ               b    

   ề         ứ            ề    á .         á         ự    ệ  Q             ó 

 ư                  ó  ý bổ s       ề    ỉ        á   á  b                  á   

  ư    b                                    ể  ổ        bá   á  U ND     ể     

      ề    ỉ    bổ s               ./. 
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        á         ự    ệ  Q                 ó  ư                  ó  ý bổ 

s       ề    ỉ       bá   á  C        U ND                       ./. 

       

 TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Trần Bá H y 
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